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Đặt vấn đề

Nghề nuôi cá Măng sữa hiện phát triển rất mạnh ở 
khu vực Đông Nam Á, điển hình như Indonesia với 66% 
diện tích mặt nước được thả nuôi [1] và Philippines với 
trên 3.200 ha [2]. Tại Đài Loan, cá Măng sữa là loài nuôi 
chính trong ngành sản xuất thủy sản, với sản lượng hàng 
năm đạt 60.000 tấn, phục vụ tiêu dùng nội địa và xuất khẩu 
sang Mỹ và các nước Trung Đông [3]. Thống kê cho thấy, 
sản lượng cá Măng sữa toàn cầu năm 2019 đạt 2,27 triệu 
tấn, trong đó Indonesia có sản lượng cao nhất thế giới, đạt 
672,2 ngàn tấn (chiếm 59,3%), Philippines với 392,91 ngàn 
tấn (chiếm 34,6%), Đài Loan đứng thứ 3 với 53,55 ngàn 
tấn (chiếm 4,7%), Mexico đứng thứ 4 với 10,67 ngàn tấn 
(chiếm 0,9%), phần còn lại là của các quốc gia khác như 
Singapore, Malaysia, Tanzania…[4]. Nghề nuôi cá Măng 
sữa hiện đã phát triển ở Ấn Độ, Solomon, Tanzania, Kenya, 
Haiti và một số quần đảo ở Thái Bình Dương như Kiribati, 
Nauru, Palau, Cooks và được đánh giá là có khả năng mang 
lại thu nhập tốt, có tính bền vững cao [5]. Việt Nam là vùng 
phân bố tự nhiên với mật độ cao của cá Măng sữa, có nhiều 
ưu thế trong phát triển nghề nuôi, đặc biệt ở khu vực ven 

biển từ Bình Định đến Bà Rịa - Vũng Tàu [6], nhưng hiện 
chưa có tên trên bản đồ vùng nuôi cá Măng sữa của thế giới.

Họ cá Măng biển Chanidae là một trong bốn họ thuộc 
Bộ cá Vây tia Gonorynchiformes, chia thành 2 phân họ 
là Rubiesichthyinae  (đã tuyệt chủng) và Chaninae. Phân 
họ Chanidae gồm 4 họ, trong đó 3 họ đã tuyệt chủng là 
Dastilbe, Parachanos và Tharrhias, chỉ còn 1 họ cá Măng 
Chanos với 1 loài duy nhất là cá Măng sữa Chanos chanos. 
Do mọi thành phần phân loại đều đã tuyệt chủng vào khoảng 
đầu kỷ phấn trắng (Cretaceous), nên cá Măng sữa được các 
nhà khoa học thuộc Hội đồng Bảo tàng Anh đưa vào danh 
sách hóa thạch sống của thế giới, là loài duy nhất còn tồn 
tại cho đến hiện nay của cả họ cá Măng biển Chanidae [7]. 
Cá Măng sữa được xếp vào nhóm có nguy cơ tuyệt chủng 
rất cao (very high vulnerability), mức điểm xếp thứ 76/100 
trong mô hình tính mức độ đe dọa tuyệt chủng [8]. Quần đàn 
cá Măng sữa tự nhiên ở Việt Nam hiện đã suy giảm nghiêm 
trọng, số lượng cá trưởng thành ngoài tự nhiên ngày càng 
cạn kiệt, phân hạng bảo vệ là VU A2d [9]. Cá Măng sữa 
được đưa vào danh mục nguồn gen quý hiếm trong cơ sở 
dữ liệu nguồn lợi thủy sản toàn quốc, thuộc nhóm đối tượng 
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Tóm tắt:

Để mô tả đặc điểm hình thái học, so sánh và phân nhóm kiểu hình quần thể cá Măng sữa ở vùng biển đông nam 
Việt Nam, nhóm nghiên cứu đã thu thập 200 mẫu cá Măng sữa có chiều dài tiêu chuẩn SL≥200 mm trên khu vực 6 
tỉnh/thành phố ven biển từ Bình Định đến Bà Rịa - Vũng Tàu, sau đó tiến hành phân tích 10 tính trạng chất lượng, 
25 tính trạng số lượng và tỷ lệ hình thái học, so sánh dựa trên phương pháp lập bảng và đồ thị phân tán. Với giá 
trị k=0,02 và 0,0211 cho thấy, quần thể cá Măng sữa ở vùng biển đông nam Việt Nam cùng nguồn gốc phát sinh với 
quần thể cá Măng sữa Philippines. Kết quả SL/BD là 3,89 (cao hơn so với tỷ lệ tiêu chuẩn là 3,5), thể hiện cơ thể cá 
có cấu trúc thuôn dài điển hình cho nhóm “Kiểu hình thông thường” (Normal type). Kết quả nghiên cứu đặc điểm 
hình thái cấu tạo ngoài khẳng định, quần thể cá Măng sữa Chanos chanos (Forsskall, 1977) thuộc nhóm “Kiểu hình 
thông thường”, được nuôi phổ biến nhất hiện nay. 
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biển đông nam Việt Nam.
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cần phải bảo tồn và phát triển (Quyết định số 188/QĐ-TTg 
ngày 13/2/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 
Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến 
năm 2020). Từ cơ sở này, chúng tôi tiến hành nghiên cứu 
đặc điểm quần thể cá Măng sữa ở vùng biển đông nam nhằm 
mục tiêu phân tích đặc điểm hình thái học, so sánh và phân 
nhóm kiểu hình cá Măng sữa, qua đó đóng góp cơ sở dữ liệu 
định loại trong việc nghiên cứu bảo tồn tại Việt Nam.

Nội dung nghiên cứu

Đặc điểm hình thái học của cá Măng sữa 

Cá Măng sữa trên thế giới gồm 3 nhóm kiểu hình, hai 
nhóm kiểu hình cá vàng (Goldfish type) và kiểu hình cá mập 
(Shad type) ít phổ biến, kiểu hình thông thường (Normal 
type) là phổ biến nhất, có giá trị trong phát triển nghề nuôi 
do tỷ lệ đầu và đuôi nhỏ trong tổng trọng lượng thân [10]. 
Cá Măng sữa có hình thái hơi giống cá Đối, cá Chét ở đặc 
điểm thân thon dài, màu trắng bạc, phủ vảy tròn. Tại Việt 
Nam, cá Măng sữa rất dễ bị nhầm lẫn với cá Măng nhồng, 
là loài cá thân dài, miệng rộng, tính ăn động vật và thường 
gây hại cho ao nuôi do ăn tôm, cá giống. Tiến hành thu thập 
200 mẫu cá, có chiều dài tiêu chuẩn SL (Standard length) 
từ 200 mm trở lên, đây là kích cỡ biểu hiện đầy đủ đặc 
điểm hình thái đặc trưng của cá Măng sữa [11]. Thời gian 
thu mẫu từ tháng 5 đến tháng 10/2016. Mẫu được thu theo 
các hình thức: (1) Đặt hàng ghe lưới giã cào; (2) Thu mua 
trực tiếp từ chợ, điểm tập kết cá; (3) Thu mua trực tiếp từ 
các ao nuôi tôm có cá Măng sữa tự nhiên theo con nước 
vào sống lẫn trong ao. Khu vực thu mẫu là vùng biển đông 
nam Việt Nam, gồm 6 tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh 
Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận và Bà Rịa - Vũng Tàu. Mẫu 
được bảo quản trong thùng xốp ướp đá lạnh, nhiệt độ duy trì 
khoảng 4oC, chuyển về Phòng thí nghiệm sinh học, Trường 
Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu. Xác định mẫu dựa 
trên khóa phân loại cá Măng sữa [12] và so sánh mẫu vật 
lưu trữ tại Viện Sinh học Nhiệt đới (Viện Hàn lâm Khoa học 
và Công nghệ Việt Nam). Mô tả hình thái học của cá Măng 
sữa dựa trên phân tích tính trạng chất lượng, từ tổng thể đến 
chi tiết, theo tài liệu hướng dẫn kỹ thuật [13]. Thông tin mô 
tả gồm màu sắc, hình dáng, đánh dấu sự có mặt hoặc không 
có mặt các đặc điểm ngoại hình đặc trưng.

Sau khi phân tích, chọn các mẫu vật tiêu biểu nhất để lưu 
trữ. Mẫu được rửa sạch, ngâm trong dung dịch định hình là 
Ethanol 80% trong 7 ngày. Sau đó chuyển qua lưu trữ trong 
Bôcan, với dung dịch bảo quản là Ethanol 60%. Lưu giữ tại 
Phòng thí nghiệm sinh học, Trường Cao đẳng Sư phạm Bà 
Rịa - Vũng Tàu.

Đặc điểm kiểu hình quần thể cá Măng sữa 

Việc phân tích tính trạng số lượng cá Măng sữa (có hiệu 
chỉnh theo mục tiêu nghiên cứu) được thể hiện ở bảng 1.
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Abstract:

To describe the morphological characteristics, compare 
and group the phenotypic of the Milkfish population 
in the southeastern sea region of Vietnam, the authors 
collected 200 samples of Milkfish with standard length 
SL≥200 mm, in 6 coastal provinces from Binh Dinh to Ba 
Ria - Vung Tau, then analysed 10 quality traits, 25 quan-
titative traits and biometric rate. Comparisons were 
based on the method of tabulation and scatter graphs. 
The values ​​k=0.02 and 0.0211, suggested that the Milk-
fish population in the southeastern sea region of Vietnam 
has the same origin as the Milkfish population in the 
Philippines. The SL/BD result is 3.89( higher than the 
standard ratio of 3.5) showing that the fish’s body has a 
typical elongated structure for the “Normal type” group. 
Research results of external morphological characteris-
tics confirmed that Milkfish Chanos chanos (Forsskall, 
1977) population belongs to the “Normal type” group, 
which is currently the most popular cultured species. 

Keywords: Milkfish Chanos chanos, morphological char-
acteristic, morphological ratio, “Normal type” pheno-
typic, the southeastern sea region of Vietnam.
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Bảng 1. Phương pháp phân tích tính trạng số lượng của cá Măng 
sữa.

STT Tính trạng Phương pháp

1 Chiều dài miệng - đuôi SL 
(Standard length)

Đo từ điểm lồi nhất phía trước miệng 
cá đến điểm chính giữa gốc vây đuôi

2 Chiều dài miệng - vây hậu môn 
SA (Length snout - ana fin origin)

Đo từ điểm lồi nhất phía trước miệng 
cá đến gốc vây hậu môn

3 Chiều dài miệng - vây bụng SP 
(Length snout - pelvic fin origin)

Đo từ điểm lồi nhất phía trước miệng 
cá đến gốc vây bụng

4
Chiều dài miệng - vây ngực 
SPc (Length snout - pectoral fin 
origin)

Đo từ điểm lồi nhất phía trước miệng 
cá đến gốc vây ngực

5 Chiều dài miệng - vây lưng SD 
(Length snout - dolsar fin origin)

Đo từ điểm lồi nhất phía trước miệng 
cá đến gốc vây lưng

6 Chiều dài đầu HL (Head length) Đo từ điểm lồi nhất phía trước miệng 
cá đến phần lồi nhất của nắp mang

7 Chiều dài mõm SnL (Snout 
length)

Đo từ điểm lồi nhất phía trước miệng 
cá tới mép phía ngoài cùng của mắt

8 Chiều dài sau mắt PoL 
(Postorbital length)

Đo từ mép phía trong cùng mắt đến 
điểm đầu cung nắp mang

9 Chiều dài mắt OL (Orbital length) Đo đường kính mắt, từ mép phía 
ngoài cùng đến mép phía trong cùng

10 Độ cao đuôi CD (Caudal depth) Đo từ điểm cao nhất đến điểm thấp 
nhất theo chiều thẳng đứng của đuôi

11 Độ cao thân BD (Body depth) Đo độ cao thân theo chiều thẳng 
đứng tại điểm lồi nhất trên thân cá

12 Chiều dài gốc vây lưng LDb 
(Length dolsar fin base)

Đo từ điểm đầu gốc vây lưng đến 
điểm cuối gốc vây lưng

13 Chiều dài gốc vây hậu môn LAb 
(Length anal fin base)

Đo từ điểm đầu gốc vây hậu môn đến 
điểm cuối gốc vây hậu môn

14 Chiều dài gốc vây bụng LPb 
(Length pelvic fin base)

Đo từ điểm đầu gốc vây bụng đến 
điểm cuối gốc vây bụng

15 Chiều dài gốc vây ngực LP 
(Length pectoral fin base)

Đo từ điểm đầu gốc vây ngực đến 
điểm cuối gốc vây ngực

16 Độ rộng đầu HW (Head width) Đo từ phần lồi nhất của nắp mang 
bên này sang nắp mang bên kia

17 Độ rộng mũi NW (Nares width) Đo từ mép ngoài lỗ mũi bên này sang 
mép lỗ mũi bên kia

18 Độ rộng khung xương dưới mắt 
IoW (Bony interorbital width)

Đo từ mép phía dưới cùng mắt bên 
này đến phía dưới cùng mắt bên kia

19 Chiều dài hàm trước pML 
(Premaxilla length)

Đo từ mép mõm trên đến đường nối 
giữa 2 lỗ mũi

20 Số tia vây ngực PtR (Pectoral - 
fin ray) Đếm số tia vây ngực

21 Số tia vây bụng PvR (Pelvic - fin 
ray) Đếm số tia vây bụng

22 Số tia vây hậu môn AR (Anal - 
fin ray) Đếm số tia vây hậu môn

23 Số tia vây lưng DR (Dolsar - fin 
ray) Đếm số tia vây lưng

24 Vảy đường bên có lỗ SpP (Pored 
lateral line scales) Đếm số vảy đường bên có lỗ

25
Vảy dọc gốc vây lưng SpD 
(Scales along the base of dolsar 
fin)

Đếm số vảy theo đường thẳng từ gốc 
phía trước tới gốc phía sau vây lưng

Kỹ thuật đo lường các chỉ tiêu hình thái dựa theo hướng 
dẫn [14]. Sử dụng thước đo bảng có độ chính xác đến 1 mm, 
đo ở trạng thái giãn cơ (vuốt dọc thân cá vài lần trước khi 
đo), vây xuôi, một người đo và một người ghi kết quả. Đo 
lần lượt toàn bộ cá thể, sau đó bắt ngẫu nhiên 3 cá thể đo lặp 
lại để kiểm tra tỷ lệ sai số đo đạc, nếu trung bình sai số vượt 
quá 5% thì phải tiến hành đo lại.

Số liệu đo lường được sử dụng để tính các tỷ lệ hình thái 
học, lập biểu đồ phân tán giá trị trung bình, tính hệ số góc 
đồ thị để đánh giá mức độ tương đồng kiểu hình so với một 
số quần thể cá Măng sữa khác trên thế giới.

Phân nhóm kiểu hình quần thể cá Măng sữa 

Để phân nhóm kiểu hình quần thể, tiến hành lập bảng so 
sánh tỷ lệ sinh trắc học với kết quả, đối chiếu hình ảnh mẫu 
thu thập với 3 nhóm kiểu hình được thực hiện theo [15-19]. 

Kết quả và thảo luận

Hình thái học của cá Măng sữa 

Từ 200 mẫu cá Măng sữa thu thập tại vùng biển đông 
nam Việt Nam, chúng tôi đã phân tích 10 tính trạng chất 
lượng biểu thị đặc điểm hình thái học bên ngoài, thể hiện 
trong hình 1.
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Hình 1. Các chỉ tiêu mô tả hình thái học cá Măng sữa.  
1 - Cơ thể, 2 - Mắt, 3 - Miệng, 4 - Nắp mang, 5 - Vây lưng, 6 - Đường bên, 7 - Vây đuôi, 8 - Vây hậu 

môn, 9 - Vây bụng, 10 - Vây ngực.  

Hình 1 thể hiện cá Măng sữa có cơ thể thon dài, nhọn ở 2 đầu, có màu trắng ở 

bụng, màu xám bạc ở 2 bên lườn, xanh dương thẫm ở phần lưng và xanh ô liu (xanh 

hơi vàng) ở phần đầu. Mắt cá lớn, có màng mỡ bao phủ, độ dày màng mỡ tăng dần 

theo độ tuổi cá. Mắt nằm trong hốc mắt lớn, xung quanh có một viền tròn trong suốt. 

Cá không có râu, miệng nhỏ, không răng, mõm ngắn và rộng. Nắp mang mỏng, có 

riềm phủ bên ngoài. Cá có vây đuôi lớn, màu xanh thẫm, xẻ thùy sâu ở giữa, gốc vây 

đuôi có 2 vảy đuôi dài. Vây lưng màu xanh ô liu, có vảy bẹ ôm gốc vây. Vảy gốc vây 

lưng lớn, xếp chồng khít, vảy cuối cùng to hơn các vảy khác, kéo dài vượt quá chót tia 

vây cuối. Vây ngực màu vàng, gốc vây có vảy nách, tia vây ngực từ thứ nhất đến thứ 6 

dần chuyển sang màu xanh thẫm. Vây bụng màu vàng, gốc vây có vảy bẹ, tia vây bụng 

từ thứ nhất đến thứ 4 dần chuyển sang màu xanh nhạt. Vây hậu môn màu vàng, gốc 

vây có vảy bẹ, tia vây hậu môn từ thứ nhất đến thứ 3 dần chuyển sang màu xanh thẫm. 

Vảy cá hình tròn, kích thước nhỏ và mỏng. Gốc vảy yếu, rất dễ bong tróc khỏi bề mặt 

da. Vảy đường bên rõ ràng, kéo dài từ đầu cung mang, kết thúc ở điểm chính giữa vây 

đuôi. 

Kiểu hình quần thể Măng sữa  

 Kết quả nghiên cứu 25 tính trạng số lượng của loài cá Măng sữa được thể hiện 

ở bảng 2. 
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Hình 1. Các chỉ tiêu mô tả hình thái học cá Măng sữa. 
1 - Cơ thể, 2 - Mắt, 3 - Miệng, 4 - Nắp mang, 5 - Vây lưng, 6 - Đường bên, 
7 - Vây đuôi, 8 - Vây hậu môn, 9 - Vây bụng, 10 - Vây ngực. 

Hình 1 thể hiện cá Măng sữa có cơ thể thon dài, nhọn 
ở 2 đầu, có màu trắng ở bụng, màu xám bạc ở 2 bên lườn, 
xanh dương thẫm ở phần lưng và xanh ô liu (xanh hơi vàng) 
ở phần đầu. Mắt cá lớn, có màng mỡ bao phủ, độ dày màng 
mỡ tăng dần theo độ tuổi cá. Mắt nằm trong hốc mắt lớn, 
xung quanh có một viền tròn trong suốt. Cá không có râu, 
miệng nhỏ, không răng, mõm ngắn và rộng. Nắp mang 
mỏng, có riềm phủ bên ngoài. Cá có vây đuôi lớn, màu xanh 
thẫm, xẻ thùy sâu ở giữa, gốc vây đuôi có 2 vảy đuôi dài. 
Vây lưng màu xanh ô liu, có vảy bẹ ôm gốc vây. Vảy gốc 
vây lưng lớn, xếp chồng khít, vảy cuối cùng to hơn các vảy 
khác, kéo dài vượt quá chót tia vây cuối. Vây ngực màu 
vàng, gốc vây có vảy nách, tia vây ngực từ thứ nhất đến thứ 
6 dần chuyển sang màu xanh thẫm. Vây bụng màu vàng, 
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gốc vây có vảy bẹ, tia vây bụng từ thứ nhất đến thứ 4 dần 
chuyển sang màu xanh nhạt. Vây hậu môn màu vàng, gốc 
vây có vảy bẹ, tia vây hậu môn từ thứ nhất đến thứ 3 dần 
chuyển sang màu xanh thẫm. Vảy cá hình tròn, kích thước 
nhỏ và mỏng. Gốc vảy yếu, rất dễ bong tróc khỏi bề mặt da. 
Vảy đường bên rõ ràng, kéo dài từ đầu cung mang, kết thúc 
ở điểm chính giữa vây đuôi.

Kiểu hình quần thể Măng sữa 

Kết quả nghiên cứu 25 tính trạng số lượng của loài cá 
Măng sữa được thể hiện ở bảng 2.

Bảng 2. Kết quả phân tích tính trạng số lượng của quần thể cá 
Măng sữa ở vùng biển đông nam Việt Nam.

Tính trạng Nhỏ nhất Lớn nhất Dạng thể hiện số liệu 

SL 200 mm 415 mm 270,3±52,4 mm

SA 162 mm 383 m 230,1±47,2 mm

SP 105 mm 237 mm 153,4±29,9 mm

SPc 46 mm 103 mm 65,8±13,0 mm

SD 93 mm 217 mm 137,6±27,6 mm

HL 46 mm 101 mm 65,5±12,7 mm

SnL 10 mm 21 mm 13,6±2,6 mm

PoL 22 mm 50 mm 32,3±6,3 mm

OL 14 mm 29 mm 19,3±3,7 mm

CD 72 mm 149 mm 98,8±19,1 mm

BD 49 mm 112 mm 70,7±14,1 mm

LDb 24 mm 57 mm 36,2±7,3 mm

LAb 13 mm 28 mm 17,7±3,5 mm

LPb 7 mm 16 mm 10,1±2,1 mm

LP 7 mm 18 mm 11,0±2,3 mm

HW 58 mm 125 mm 81,3±15,7 mm

NW 13 mm 28 mm 18,4±3,6 mm

IoW 24 mm 51 mm 33,9±6,6 mm

pML 9 mm 31 mm 14,9±5,3 mm

PtR 15 tia 17 tia 15,9±0,8 tia

PvR 10 tia 12 tia 11,0±0,8 tia

AR 8 tia 10 tia 9,0±0,8 tia

DR 11 tia 14 tia 12,7±1,0 tia

SpP 69 vảy 98 vảy 82,2±8,7 vảy

SpD 10 vảy 16 vảy 13,6±1,6 vảy

Bảng 2 thể hiện kết quả thu thập mẫu khảo sát, gồm các 
cá thể cá Măng sữa có chiều dài (SL) từ 200-415 mm. Cơ 
thể cá có hình dạng thuôn dài, thích hợp với lối sống thiên 
về tập tính di cư. Đầu cá (HL) ngắn, có tỷ lệ chiều dài so với 
độ rộng đầu (HL/HW) là 0,81. Mắt cá lớn, tỷ lệ chiều dài 
đầu so với đường kính mắt (HL/OL) là 3,39. Độ rộng khung 
xương dưới mắt (IoW) ở cá giai đoạn 200 mm gần tương 
đương với chiều dài sau mắt, cá càng lớn thì chiều dài càng 
tăng nhanh hơn. Gốc vây lưng nằm chính giữa cơ thể, tỷ lệ 
SD/SL=0,50. Tỷ lệ SPc/SL=0,24 cho thấy, phần đầu chiếm 
tỷ lệ gần 25%. Tỷ lệ SA/SL=0,85 cho thấy, phần đuôi chiếm 
tỷ lệ khoảng 15%, Như vậy phần thân giữa của cá khá lớn, 
chiếm tỷ lệ khoảng 60% trong tổng trọng lượng toàn thân.  

Tính tỷ lệ hình thái học nhằm đối chiếu đặc điểm kiểu 
hình của quần thể cá Măng sữa ở vùng biển đông nam Việt 
Nam với các khu vực khác trên thế giới, kết quả được thể 
hiện trong bảng 3. 

Bảng 3. Đặc điểm kiểu hình cá Măng sữa ở vùng biển đông nam 
Việt Nam so với các khu vực khác trên thế giới.

Đặc điểm
Đông nam 
Việt Nam

Philippines
[15]

Hawaii
[16]

India
[17]

Papua New 
Ghine [18]

DR 11-14 10-14 12 13-16 13-17

AR 8-10 7-9 9 9-10 9-11

PtR 15-17 13-16 16 16-17

PvR 10-12 9-10 11 11-12

SpP 69-98 77-88 86 80-90 75-91

HL/SnL 4,82 4,4 3,5 3,2-4,5

HL/OL 3,39 4,42 3,5 3,5-3,8 3,5-4,8

HL/pML 4,39 4,01 4,3

SL/HL 4,13 4,26 4,4 5,2-5,5 3,0-3,6

Bảng 3 cho thấy, kiểu hình của các quần thể cá Măng 
sữa trên thế giới có mức độ tương đồng cao. Phản ánh đúng 
kết quả nghiên cứu của [11], cho rằng cá Măng sữa là một 
trong số ít loài sinh vật biển có dòng gen được duy trì ở mức 
tốt. Cá gần như không biến đổi kiểu hình theo vĩ độ, khoảng 
cách gen trung bình (thể hiện độ đa dạng của mỗi gen trên 
toàn bộ bộ gen) trong cùng quần thể là 0,0001, giữa các 
quần thể là 0,0033; tần suất xuất hiện biến dị của cá Măng 
sữa rất thấp, chỉ 1/10.000 km phân bố theo kinh độ. Mức độ 
phân tán tỷ lệ hình thái học trung bình của các quần thể cá 
Măng sữa được thể hiện ở hình 2. 
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Hình 2. Đồ thị phân tán tỷ lệ hình thái học của các quần thể cá 
Măng sữa.

Hình 2 thể hiện giá trị R2 của quần thể cá Măng sữa 
ở vùng biển đông nam Việt Nam là 0,02, tương đồng ở 
mức cao nhất với giá trị R2 của quần thể cá Măng sữa ở 
Philippines là 0,0211. Giá trị hệ số góc R2 thể hiện độ phân 
tán của hai đồ thị trùng khít lên tới 94,8%. Do vùng thu mẫu 
ở vùng biển đông nam Việt Nam nằm trong khoảng từ 14o 
vĩ Bắc đến 10o vĩ Nam, hoàn toàn tương thích với vị trí địa 
lý của các điểm thu mẫu thuộc miền trung Philippines, nên 
theo chúng tôi, 2 quần thể cá Măng sữa này có cùng nguồn 
gốc phát sinh. Mặc dù số liệu cho thấy có sự khác biệt giữa 
giá trị SpP lớn nhất và nhỏ nhất, là 69-98 so với 77-88, 
nhưng nguyên nhân có thể do kích cỡ cá đưa vào phân tích 
kiểu hình của chúng tôi đa dạng hơn, dao động từ 200-415 
mm SL, so với kích cỡ mẫu là 225-295 mm SL.

Phân nhóm kiểu hình quần thể cá Măng sữa 

Kết quả phân nhóm kiểu hình cá Măng sữa ở vùng biển 
đông nam Việt Nam so với kết quả của [15] được thể hiện 
trong bảng 4.
Bảng 4. Phân nhóm kiểu hình cá Măng sữa ở vùng biển đông nam 
Việt Nam so với các nhóm khác.

Đặc điểm
Đông nam 
Việt Nam

Kiểu hình 
thông thường

Kiểu hình 
cá vàng

Kiểu hình 
cá mập

SL/HL 4,13 3,7 3,5 3,2

SL/SD 1,96 1,9 1,9 1,8

SL/SA 1,17 1,2 1,2 1,2

SL/SP 1,76 1,7 1,7 1,6

HL/SnL 4,82 4,3 5,8 3,4

HL/OL 3,39 4,0 3,7 3,9

HL/pML 4,39 4,0 5,8 6,3

SL/BD 3,89 3,6 3,5 2,0

FL (mm) 272,3 245 195 258

Kết quả SL/HL=4,13 cho thấy, cá Măng sữa ở vùng biển 
đông nam Việt Nam có tỷ lệ đầu nhỏ hơn so với các nhóm 
khác. Kết quả này trùng với kết quả nghiên cứu của [11] 
trên 17 điểm thu mẫu thuộc vùng biển Thái Bình Dương, 
cho rằng nhóm cá Măng sữa Philippines có đầu nhỏ hơn so 
với nhóm cá ở Hawaii. Các tỷ lệ SL/SD, SL/SP và SL/SA 
gần như tương đồng giữa bốn nhóm kiểu hình. Trong khi 
SL/SD và SL/SP tăng dần, thì SL/SA giảm dần theo độ tuổi, 
cho thấy cá Măng sữa ở vùng biển đông nam Việt Nam giai 
đoạn này đang phát triển mạnh xoang bụng và niệu sinh 
dục. Tỷ lệ SL/BD là 3,89, cao hơn so với tỷ lệ 3,6 tiêu chuẩn 
của “Kiểu hình thông thường” thể hiện cơ thể cá có cấu 
trúc thuôn dài điển hình của nhóm này [10]. Do chiều dài 
FL trung bình của cá Măng sữa ở vùng biển đông nam Việt 
Nam cao nhất, các kết quả HL/SnL=4,82, HL/pML=4,39 
thể hiện phần đầu có xu hướng tăng trưởng nhanh, trong khi 
hàm trước và mõm tăng rất chậm so với tăng trưởng chiều 
dài cơ thể. 

Hình 3. Các nhóm kiểu hình cá Măng sữa.
(Nguồn: Sunier, 1922 [19])

Hình 3 thể hiện 3 nhóm kiểu hình cá Măng sữa hiện nay 
trên thế giới. Theo đó, “Kiểu hình cá vàng” có phần thân 
nhỏ, vây hậu môn, vây ngực và vây bụng dài, vây đuôi tương 
đương chiều dài cơ thể; “Kiểu hình cá mập” có phần thân 
cao, vây đuôi phát triển, tỷ lệ chiều dài so với độ cao thân từ 
2,0-2,5; “Kiểu hình thông thường” có phần thân thuôn dài, 
tỷ lệ chiều dài so với chiều cao từ 3,5 trở lên [15]. Đối chiếu 
hình ảnh cá Măng sữa trong hình 1 với hình 3 một lần nữa 
có thể khẳng định, quần thể cá Măng sữa ở vùng biển đông 
nam Việt Nam thuộc nhóm “Kiểu hình thông thường”, với 
phần vây đuôi kém phát triển hơn 2 nhóm “Kiểu hình cá 
vàng” và “Kiểu hình cá mập”. Tuy nhiên, tỷ lệ HL/OL=3,39 
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cho thấy, cá Măng sữa trong nghiên cứu của chúng tôi hoặc 
có đường kính mắt lớn hơn, hoặc có tỷ lệ đầu nhỏ hơn so với 
các kiểu hình còn lại [15]. 

Mặc dù các đặc điểm hình thái học trong nghiên cứu của 
chúng tôi đều cho thấy cá Măng sữa ở vùng biển đông nam 
Việt Nam thuộc “Kiểu hình thông thường” nhưng dữ liệu 
ở hình 1 lại cho thấy, cơ quan đường bên của cá Măng sữa 
ở vùng biển đông nam Việt Nam bắt đầu từ đầu nắp cung 
mang, giống với hình dạng đường bên của cá Măng sữa 
thuộc “Kiểu hình cá vàng” [19]. Tuy nhiên, do nghiên cứu 
của tác giả này chỉ khảo sát trên mẫu cá Măng sữa thu thập 
ở Indonesia, trong khi chưa có dữ liệu mô tả cơ quan đường 
bên của các quần thể cá Măng sữa thuộc nhóm “Kiểu hình 
thông thường” khác trên thế giới, nên chúng tôi cho rằng, có 
sự khác biệt về hình dạng cơ quan đường bên giữa 2 quần 
thể cá Măng sữa thuộc nhóm “Kiểu hình thông thường” 
phân bố ở vùng biển đông nam Việt Nam là tất nhiên. 

Kết luận

Nghiên cứu đã mô tả chi tiết 10 đặc điểm hình thái học 
của cá Măng sữa tại vùng biển đông nam Việt Nam, giúp 
cung cấp cơ sở dữ liệu khoa học quan trọng cho công tác 
tư liệu hóa nguồn gen trong nhiệm vụ bảo tồn, nhân rộng 
nguồn gen cá Măng sữa ở Việt Nam. Các tỷ lệ hình thái học 
cho thấy, quần thể cá Măng sữa ở vùng biển đông nam Việt 
Nam có cùng nguồn gốc phát sinh với quần thể cá Măng sữa 
Philippines. So sánh hình ảnh mẫu thu thập với cơ sở dữ liệu 
hình ảnh phân nhóm kiểu hình cho thấy, cá thuộc nhóm phổ 
biến nhất là “Kiểu hình thông thường”. Vì nguồn gen của 
kiểu hình này đang được nuôi rất hiệu quả tại Philippines 
và Indonesia, tạo ra các sản phẩm phù hợp với thị hiếu của 
người tiêu dùng. Do đó, nghiên cứu đặc điểm hình thái quần 
thể cá Măng sữa ở vùng biển đông nam Việt Nam sẽ không 
chỉ giúp bảo tồn mà còn có giá trị trong phát triển nghề nuôi 
thủy sản trong nước.
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